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Phụ lục
DANH SÁCH

Các cơ sở dạy thêm trên địa bàn phường Hồng Quang

(Kèm theo Báo cáo số 211/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2026 của UBND phường Hồng Quang)

TT Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại
(có sử dụng Zalo) Người đại diện Số Giấy phép Kinh

doanh
Địa điểm tổ chức dạy thêm, học

thêm

1 Nguyễn Trung Kiên Tổ dân phố An Lá 3 phường
Hồng Quang hoaipham25@gmail.com 0946568223 Nguyễn Trung Kiên 07E8003119 Tổ dân phố An Lá - Phường Hồng

Quang - Tỉnh Ninh Bình

2 Vũ Văn Lâm
Tổ dân phố Bái Thượng 2-

Phường Hồng Quang- Tỉnh Ninh
Bình

vungocquang87nc@gmail.com 0976200871 Vũ Văn Lâm 07E8003185 Tổ dân phố Bái Thượng - Phường
Hồng Quang - Tỉnh Ninh Bình

3 Nguyễn Thị Phượng
Tổ dân phố Bái Thượng 2-

Phường Hồng Quang- Tỉnh Ninh
Bình

vungocquang87nc@gmail.com 0976200871 Nguyễn Thị Phượng 07E8003186 Tổ dân phố An Lá - Phường Hồng
Quang - Tỉnh Ninh Bình

4 Nguyễn Thị Phượng Tổ dân phố Vân Đồn - Phường
Hồng Quang - Tỉnh Ninh Bình vuvui1410@gmail.com 0982872493 Nguyễn Thị Phượng 07E8003186 Tổ dân phố An Lá - Phường Hồng

Quang - Tỉnh Ninh Bình

5 Nguyễn Văn Lục Tổ dân phố Bái Trạch, Phường
Hồng Quang, Tỉnh Ninh Bình tuoilinh8682@gmail.com 0368081758 Nguyễn Văn Lục 07E8003289 Tổ dân phố Bái Trạch, Phường Hồng

Quang, Tỉnh Ninh Bình

6 Nguyễn Đức Phi Tổ dân phố An Lá 3, Phường
Hồng Quang,

nguyenthuongnaman86@gmail.co
m 0972020916 Nguyễn Đức Phi 07E8003196 Tổ dân phố An Lá - Phường Hồng

Quang - Tỉnh Ninh Bình

7 Vũ Thị Sáu Tổ dân phố Bái Trạch- Phường
Hồng Quang- Tỉnh Ninh Bình dien7983@gmail.com 0948368317 Vũ Thị Sáu 07E8003197 Tổ dân phố Bái Trạch - Phường

Hồng Quang- Tỉnh Ninh Bình

8 Trần Trung Huy Tổ dân phố Bái Trạch thuthuynn77@ gmail.com 0846665651 Trần Trung Huy 07E8003198 Tổ dân phố An Lá - Phường Hồng
Quang - Tỉnh Ninh Bình

9 Vũ Thị Khuê 1957 282 Đặng Xuân Bảng, phường
Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình. anhtuan08121982@gmail.com 0912559082 Vũ Thị Khuê 8294755799-001 282 Đặng Xuân Bảng, phường Hồng

Quang, tỉnh Ninh Bình.

10  Vũ Văn Sỹ 1960 649 Vũ Hữu Lợi, phường Hồng
Quang, tỉnh Ninh Bình

vansy60@gmail.com 0376488933 Vũ Văn Sỹ 036060012645 649 Vũ Hữu Lợi, phường Hồng
Quang, tỉnh Ninh Bình

11 Nguyễn Mạnh Thắng Tổ dân phố An Lá 1,P. Hồng
Quang, tỉnh Ninh Bình

manhthangnguyen1504@gmail.co
m 0848785868 Nguyễn Mạnh Thắng 036075027154 Tổ dân phố An Lá - Phường Hồng

Quang - Tỉnh Ninh Bình

12 Đỗ Hữu Khải 1973 Tổ dân phố Thượng Hữu, P.
Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình Khaihoan1973@gmail.com 0947133873 Đỗ Hữu Khải 8005180569-001 Tổ dân phố Thượng Hữu , Phường

Hồng Quang, Ninh Bình

13 Trần Thị Hồng Thanh Tổ dân phố An Lá 1 . Phường
Hồng Quang , tỉnh Ninh Bình

tranthihongthanh77@gmail.com 0914650094 Trần Thị Hồng Thanh 8039586207001 TDP Địch Lễ, Phường Hồng Quang.
Tỉnh Ninh Bình

14 Phạm Thị Ngát 94 TDP Địch Lễ A. Phường Hồng
Quang. T Ninh Bình

0825535199 Phạm Thị Ngát 8660198294-001 TDP Địch Lễ, Phường Hồng Quang.
Tỉnh Ninh Bình

mailto:tranthihongthanh77@gmail.com
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15 Hộ Kinh doanh Nguyễn
Văn Vệ

Thôn Tân Trại, phường Hồng
Quang, Tỉnh Ninh Bình

Nguyenanhtuyetsp2toan@gmail.co
m 0838260083 Nguyễn Văn Vệ 8926327060-001 Tổ dân phố Lạc Đạo, Phường Hồng

Quang, Tỉnh Ninh Bình

16 Hộ Kinh doanh Nguyễn
Quý Thực

Tổ dân phố Đông Chiền, phường
Hồng Quang, Tỉnh Ninh Bình minhhangnd90#gmail.com 0918454206 NguyễnQuý Thực 8926327906-001 Tổ dân phố Lạc Đạo, phường Hồng

Quang, Tỉnh Ninh Bình

17 Hộ kinh doanh Lưu Đình
Bảy

Tổ dân phố Giang Đậu, phường
Hồng Quang, Tỉnh Ninh Bình luuthimaik44sptn@gmail.com 0943570645 Lưu Đình Bảy 8624089074-001 Tổ dân phố Lạc Đạo, phường Hồng

Quang, Tỉnh Ninh Bình

18 Hộ kinh doanh Phan Văn
Chuyển Tổ dân phố Dứa Thự Phanmimhanh2222@gmail.com 0989737078 Phan Văn Chuyển 8241309543-001 Tổ dân phố Hồng Tiến, phường

Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình

19 Hộ Kinh doanh Nguyễn
Mạnh Hà

Km 6,5 QL 21, Xã Hồng Quang,
Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam

Định
Trangdinhtb@gmail.com 0988272559 Nguyễn Mạnh Hà 8926327039-001 Tổ dân phố Hồng Thái, Phường

Hồng Quang, Tỉnh Ninh Bình

20 Hộ kinh doanh Xuân Hòa
Dream 68

Tổ dân phố An Lá 3 – Phường
Hồng Quang – tỉnh Ninh Bình tranduc65861986@gmail.com 0837599286 Trần Văn Đức 8706767676-001 Tổ dân phố An Lá - Phường Hồng

Quang - Tỉnh Ninh Bình

21 Hộ kinh doanh Nguyễn Thế
Khải 

Tổ dân phố Giang Đậu, Phường
Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình Thuyhoan182@gmail.com 0836048152 Nguyễn Thế Khải 8241300318-001 Tổ dân phố Lạc Đạo phường Hồng

Quang  tỉnh Ninh Bình 
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